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	Trường ………………………..
                 Tổ ………………….
	Họ và tên giáo viên: ……………………


KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TÊN BÀI DẠY: HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT
Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán; lớp: 11
Thời gian thực hiện: (1 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
- Nhận biết về hàm số mũ và hàm số logarit. Nêu một số ví dụ thực tế về hàm số mũ và hàm số logarit.
- Nhận dạng được đồ thị của hàm số mũ và hàm số logarit.
- Giải tích được các tính chất của hàm số mũ, hàm số logarit thông qua đồ thị của chúng 
- Giải quyết được một số vấn đề có liên quan đến môn học khác hoặc thực tiễn gắn với hàm số mũ và hàm số logarit.
2. Về năng lực
- Năng lực tự học:Học sinh xác định đúng đắn động cơ thái độ học tập; tự đánh giá và điềuchỉnh được kế hoạch học tập; tự nhận ra được sai sót và cách khắc phục sai sót.
- Năng lực giải quyết vấn đề: Biết tiếp nhận câu hỏi, bài tập có vấn đề hoặc đặt ra câu hỏi. Phân tích được các tình huống trong học tập.
- Năng lực tự quản lý: Làm chủ cảm xúc của bản thân trong quá trình học tập vào trong cuộc sống; trưởng nhóm biết quản lý nhóm mình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhóm, các thành viên tự ý thức được nhiệm vụ của mình và hoàn thành được nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giao tiếp: Tiếp thu kiến thức trao đổi học hỏi bạn bè thông qua hoạt động nhóm; có thái độ tôn trọng, lắng nghe, có phản ứng tích cực trong giao tiếp.
- Năng lực hợp tác: Xác định nhiệm vụ của nhóm, trách nhiệm của bản thân đưa ra ý kiến đóng góp hoàn thành nhiệm vụ của chủ đề.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Học sinh nói và viết chính xác bằng ngôn ngữ Toán học.
3. Về phẩm chất
[bookmark: _Hlk61526012]- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. 
- Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, biết quy lạ về quen, có tinh thần trách nhiệm hợp tác xây dựng cao.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Năng động, trung thựcsáng tạo trong quá trình tiếp cận tri thức mới,biết quy lạ về quen, có tinh thần hợp tác xây dựng cao.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
    - Kiến thức về logarit và mũ.
    - Máy chiếu.
    - Bảng phụ.
    - Phiếu học tập.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Khởi động
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế học tập cho học sinh, giúp các em ý thức được nhiệm vụ học tập, sự cần thiết phải tìm hiểu về các vấn đề đã nêu ra, từ đó gây được hứng thú với việc học bài mới.
b) Nội dung: 
[image: ]
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	* Giáo viên trình chiếu bài tập

	Thực hiện
	- HS quan sát.
- HS tìm câu trả lời, tuy nhiên sẽ khó để giải quyết.
- Mong đợi: Kích thích sự tò mò của HS : 

	Báo cáo thảo luận
	* Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
I. Hàm số mũ 
Hoạt động 2.1. Nhận biết khái niệm hàm số mũ
a) Mục tiêu: Học sinh biết, nhớ được định nghĩa hàm số mũ.
b) Nội dung: HS làm HĐ1 và tổng hợp đưa ra định nghĩa hàm số mũ, GV yêu cầu học sinh làm ví dụ nhận biết hàm số mũ cụ thể.
[image: ]
c) Sản phẩm: Học sinh phát biểu được định nghĩa
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh đọc SGK
	Chuyển giao
	Yêu cầu học sinh thực hiện các yêu cầu của HĐ1
GV ghi bảng nội dung kiến thức
Cho học sinh làm phần trả lời

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- Đọc SGK sau đó trả lời câu hỏi.


	Báo cáo thảo luận
	 * Cá nhân trả lời câu hỏi.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


Hoạt động 2.2. Nhận dạng đồ thị và tính chất của hàm số mũ 
a) Mục tiêu: Giới thiệu dạng đồ thị và tính chất cơ bản của hàm số mũ 
b) Nội dung: 
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c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	GV:  Yêu cầu học sinh làm HĐ2, phát biểu tính chất và nhận dạng đồ thị
HS: Thực hiện nhiệm vụ giáo viên giao

	Thực hiện
	HS:  Suy nghĩ cá nhân và hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ
GV: điều hành, quan sát, hướng dẫn

	Báo cáo thảo luận
	  GV gọi 1 HS lên bảng, sau đó gọi nhận xét và chốt kiến thức

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức .


Hoạt động 2.3. Nhận biết hàm số lôgarit
a) Mục tiêu: Học sinh biết, nhớ được định nghĩa hàm số lôgarit.
b) Nội dung: HS làm HĐ3 và tổng hợp đưa ra định nghĩa hàm số lôgarit, GV yêu cầu học sinh làm ví dụ nhận biết hàm số lôgarit cụ thể.
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c) Sản phẩm: Học sinh phát biểu được định nghĩa
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh đọc SGK
	Chuyển giao
	Yêu cầu học sinh thực hiện các yêu cầu của HĐ3
GV ghi bảng nội dung kiến thức
Cho học sinh làm phần trả lời 

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- Đọc SGK sau đó trả lời câu hỏi.


	Báo cáo thảo luận
	 * Cá nhân trả lời câu hỏi.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


Hoạt động 2.4. Nhận dạng đồ thị và tính chất của hàm số lôgarit
a) Mục tiêu: Giới thiệu dạng đồ thị và tính chất cơ bản của hàm số lôgarit
b) Nội dung: 
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c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	GV:  Yêu cầu học sinh làm HĐ3, phát biểu tính chất và nhận dạng đồ thị
HS: Thực hiện nhiệm vụ giáo viên giao

	Thực hiện
	HS:  Suy nghĩ cá nhân và hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ
GV: điều hành, quan sát, hướng dẫn

	Báo cáo thảo luận
	  GV gọi 1 HS lên bảng, sau đó gọi nhận xét và chốt kiến thức

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức .
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3 1o1. Nhan biét ham sé mii

a) Tinh y = 2*khi x I&n lwot nhan cac giati-1; 0; 1. V&i méi gia tri clia x c6 bao nhiéu gia tri
clia y = 2* twong tng?

b) V&i nhitng gia tri nao cla x, biéu thirc y = 2* ¢6 nghia?

Cho a la sé thuc duong khac 1.

Ham sé y = a* dugc goi la ham sé mii co sb a.

\Y)
ETrong cac ham sb sau, nhitng ham sb nao la ham sé mi? Khi dé héy chi ra co sé.
a) y=(2); b) y=27% c) y=8; d)y=x2
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Cho ham s mii y =2~

a) Hoan thanh bang gia tri sau:

X

-3

-2

Y

=2

?

?
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b) Trong mat phang toa d6 Oxy, biéu dién cac diém (x; y) trong bang gia tri & cau a. Bang céach
lam twong tw, lay nhiéu diém (x; 2¥) v6i xe Rva néi lai ta dugc d6 thi clia ham sé y = 2%

c) Tur a6 thi da vé & cau b, hay két luan vé tap gia tri va tinh chét bién thién ciia ham sé y = 2.
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Ham sé ml y = a*;

Co tap xac dinh la R va tap gia tri 1a (0; + «);

Déng bién trén R khi a > 1 va nghich bién trén R khi 0 < a < 1;

Lién tuc trén R;

Co6 d6 thi di qua cac diém (0; 1), (1; @) va luén ndm phia trén truc hoanh.
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Hinh 6.1. Dang db thij cta ham sé y = a*
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19 Vidy 1. V& @b thi ham s6 y:[%) :

Giai
Lap bang gia tri ciia ham s6 tai mét s6 diém nhu sau:
X -3 -2]-1]0 1 2 3
i 1 1 q
(g o] ¢ 0G| R

Tir 46, ta v& dugc dd thi ciia ham sb y =

nhu Hinh 6.2.

z

y

Ham sb y:(%] cén dugc

Vviét dudi dang y =27
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a) Tinh y =log, x khi x 1an ot nhan cac giatri 1, 2; 4. Voi méi giatri ciia x > 0 c6 bao nhiéu
gia tri ctia y = log,x twong ting?

b) V6i nhiing gia tri nao clia x, biéu thirc y =log, X c6 nghfa?

Cho ala sb thuc duong khac 1.
Ham sb y =log, x dwoc goi la ham sé I6garit co sb a.

A1
hTrong céc ham sb sau, nhirng ham sé nao la ham sé l6garit? Khi dé hay chira co sé.
a) y=logz X; b) y =log,. X; c) y=log, 2 d) y=log, 5.
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Cho ham sb 6garit y =log, X.

a) Hoan thanh bang gia tri sau:

X 2—3 2—2 2—1 1 2 22 23

y =log, X ? i “ ? ? ? T

b) Trong mét phang toa @6 Oxy, biéu dién cac diém (x; y) trong bang gia tri & cau a. Béng
cach lam tuong tu, lay nhiéu diém (x; log,x) va néi lai ta dugc dé thj cia ham sb y = log,x.

c) T @6 thi d& v& & cau b, hay két luén vé tép gia tri va tinh chét bién thién clia ham sé y = log, X.
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Ham sb l6garit y =log, x:

« Cotap xac dinh la (0;+ o) va tap gia trila R;

+ Dong bién trén (0;+ =) khi a > 1 va nghich bién trén (0;+ ») khi 0< a< 1;
« Lién tuc trén (0;+ =),

« (Cb dé thi di qua cac diém (1; 0), (a; 1) va luén nam bén phai truc tung.
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y=log x(a>1)

=¥

Hinh 6.3. Dang db thi ctia ham sé y = log,x

y=logx(0<a<1)

xY
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79 Vidu 2. V& d6 thj clia ham sb y = log, x.
Giai :

Lap bang gié tri clia ham s6 tai mét sé diém nhu sau:

BECECEREE

s | 2 1 0 1

Tur 46, ta vé dugc @6 thi ciia ham sb y =log, x nhu Hinh 6.4.

v, 2
‘R
3
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Su tang trudng dan sé duoc udc tinh theo céng thire tang tridng mii sau:

A= Pe",

trong d6 Pla dan sé ctianam lay lam méc, Ala dan sé sau tnam, rlaftilé tang dan sé hang nam.
Biét rang vao nam 2020, dan sé Viét Nam la khoang 97,34 triéu nguoi va fi 1é tang dan sé 1a
0,91% (theo danso.org). Néu i |é tang dan sé nay gitr nguyén, hay wéc tinh dan sé Viét Nam
vao nam 2050.




